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Các đặc tính trên là đại diện cho sản phẩm hiện tại. Trong tương 
lai, quá trình sản xuất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các 
thông số kỹ thuật của AutoX. Tuy nhiên, một số sai khác nhỏ 
trong các đặc tính có thể vẫn xảy ra.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp như một hướng dẫn và có 
thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, AutoX không có bất 
kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sai thông tin sản phẩm. 
Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có được 
thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm.
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T ì m  h i ể u  t h ê m

• Kiểm soát muội than tối ưu, đặc biệt trong động cơ trang bị hệ thống EGR.
• Hạn chế tối đa mài mòn: bảo vệ các bộ phận quan trọng của động cơ trong mọi điều kiện vận hành.
• Kiển soát cặn bám piston vượt trội: Công thức tẩy rửa & phân tán mạnh mẽ giúp hạn chế hình thành bùn, vec-ni và cặn bẩn - đảm bảo động cơ vận hành 

bền bỉ hơn.
• Khả năng chống oxy hóa vượt trội: Dầu không bị đặc hay xuống cấp nhanh khi vận hành ở nhiệt độ cao/thấp – giúp kéo dài chu kỳ thay dầu.
• Ổn định độ nhớt: ngăn việc mất độ nhớt do trượt cắt, duy trì khả năng bôi trơn tối đa.
• Ổn định nhiệt: đảm bảo duy trì màng dầu hiệu quả giúp động cơ vận hành trơn tru ở nhiệt độ cao/ thấp, giảm hao mòn, giúp tăng hiệu suất động cơ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu ASTM

Tỷ trọng ở 15°C

Độ nhớt động học tại 40°C

Độ nhớt động học tại 100°C

Chỉ số độ nhớt (VI)

Điểm chớp cháy (COC)

Điểm rót chảy

TBN

CCS @ -20°C

Trực quan Sáng và trong

L 2.5

0.8705

105

14.17

137

244

-42

9.6

5.525

ASTM D1500/D6045

ASTM D4052

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D92

ASTM D5950/D6892

ASTM D2896

ASTM D5293

–

(g/cm³)

(mm2/s)

(mm2/s)

–

(deg C)

(deg )

(mgKOH/g)

(mPa.s)

Xuất hiện

ĐẶC TÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH

ƯU ĐIỂM

ỨNG DỤNG

FURION CK-4 15W40 lý tưởng cho nhiều loại xe tải nặng động cơ diesel 
dùng trong công trình và đường trường, đáp ứng tiêu chuẩn Euro I đến 
Euro VI.

Đặc biệt, FURION CK-4 15W40 có thể dùng cho đội xe hỗn hợp, bao 
gồm cả xe du lịch và xe chở khách phù hợp tiêu chuẩn.

• API CK-4/SP

• ACEA E9-16, E7/11-22

• DAIMLER MB 228.31

• CUMMINS CES 20086 / 20100

• CAT ECF-3

• VOLVO VDS-4.5

• EO-O, PP, EOS 4.5

• RENAULT RLD-3

• DDC 93K222

• MAN 3775

• MTU TYPE 2.1

• FORD WSS-M2C171-F1

• JASO DH-2

• CHINA D1

• ALLISON TES 439

TIÊU CHUẨN

Là sản phẩm dầu động cơ hiệu suất cao cấp hàng  đầu, được thiết kế 
dành riêng cho các dòng xe Diesel tải nặng thế hệ mới.

Được pha chế từ dầu gốc bán tổng hợp tiên tiến và công nghệ phụ gia 
HDEO vượt trội, sản phẩm mang đến khả năng bảo vệ tối ưu, tăng cường 
hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và kéo dài tuổi thọ động cơ.
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